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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục - Đào tạo (Tờ trình số 1223/TTr-GDĐT ngày 19/11/2008),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Điều 2. Giao Sở Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Dạy thêm, học thêm được đề cập trong quy định này là hoạt động dạy học ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nội dung dạy thêm, học thêm học thêm trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông. 
2. Văn bản này quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường và dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; trách nhiệm quản lí và tổ chức thực hiện dạy thêm, học thêm.
3. Quy định dạy thêm, học thêm áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm, học thêm.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dạy thêm, học thêm
1. Nội dung và phương pháp dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho học sinh; phải phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và đặc điểm tâm sinh lí người học; không gây nên tình trạng học quá nhiều và vượt quá sức tiếp thu của người học.
2. Hoạt động dạy thêm có thu tiền chỉ được thực hiện sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.
3. Dạy thêm, học thêm phải bảo đảm quyền lợi của người học thêm. Học sinh học thêm phải có đơn xin học thêm và phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đỡ đầu. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân ép buộc học sinh học thêm để thu tiền, phân biệt đối xử với học sinh không học thêm, dạy trước chương trình, cố tình tiết lộ đề kiểm tra thông qua việc cho làm bài tập tương tự ở các lớp dạy thêm.
Điều 3. Các trường hợp không thực hiện dạy thêm, học thêm
1. Đối với các trường dạy 2 buổi/ngày, nhà trường và giáo viên không được tổ chức dạy thêm cho học sinh. Việc ôn thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi chỉ bố trí trong các buổi học tại trường.
2. Không dạy thêm, học thêm cho học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: Nhận quản lý học sinh ngoài giờ theo yêu cầu của gia đình; phụ đạo cho học sinh có lực học yếu kém; bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao; luyện tập kỹ năng đọc, viết cho học sinh. 
Chương II
DẠY THÊM, HỌC THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ DẠY THÊM, HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
Điều 4. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường
1. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường là dạy thêm, học thêm do nhà trường phổ thông, cơ sở giáo dục khác tổ chức thực hiện.
2. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường bao gồm: phụ đạo cho học sinh học lực yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; dạy thêm cho những học sinh có nguyện vọng củng cố kiến thức; ôn thi tuyển sinh trung học phổ thông cho học sinh lớp 9; ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển đại học, cao đẳng cho học sinh lớp 12. 
3. Giáo viên dạy thêm phải có chương trình, nội dung, giáo án cụ thể cho từng lớp học, khóa học.
Điều 5. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
1. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là dạy thêm, học thêm do các tổ chức khác, ngoài các tổ chức đã nói tại khoản 1 điều 4 của quy định này, hoặc cá nhân thực hiện.
2. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường bao gồm: bồi dưỡng kiến thức, ôn luyện thi. 
3. Giáo viên dạy thêm phải có chương trình, nội dung, giáo án cụ thể cho từng lớp học, khóa học.
Chương III
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 6. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường
1. Đối với trường tiểu học:
- Phụ đạo học sinh học lực yếu: Mỗi lớp phụ đạo không quá 25 em/môn; thời lượng học mỗi buổi không quá 2 giờ đồng hồ, mỗi tuần không quá 2 buổi.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi: Mỗi lớp bồi dưỡng không quá 20 em/môn; thời lượng học mỗi buổi không quá 2 giờ đồng hồ, mỗi tuần không quá 2 buổi.
2. Đối với trường trung học cơ sở:
- Phụ đạo học sinh học lực yếu: Mỗi lớp phụ đạo không quá 30 em/môn; thời lượng học mỗi buổi không quá 2 giờ đồng hồ, chỉ thực hiện mỗi tuần không quá 1 buổi cho mỗi bộ môn.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi: Mỗi lớp bồi dưỡng không quá 20 em/môn; thời lượng học mỗi buổi không quá 2 giờ đồng hồ, mỗi tuần không quá 2 buổi/môn.
- Ôn tập cho học sinh lớp 9: Chỉ được tổ chức ôn tập để xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 bắt đầu từ cuối học kỳ I và chấm dứt trước thời điểm hoàn thành chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ít nhất 10 ngày.
- Dạy thêm cho những học sinh có nguyện vọng củng cố kiến thức, ôn thi tuyển sinh trung học phổ thông cho học sinh lớp 9: Mỗi lớp không quá 40 em; mỗi tuần không quá 2 buổi/môn, mỗi buổi không quá 2 giờ và chỉ tổ chức ngoài giờ học chính khóa của học sinh.
3. Đối với trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có dạy văn hoá:
- Phụ đạo học sinh học lực yếu: Mỗi lớp phụ đạo không quá 30 em; thời lượng học mỗi buổi không quá 2 giờ đồng hồ, chỉ thực hiện mỗi tuần không quá 1 buổi cho mỗi bộ môn.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi: Mỗi lớp bồi dưỡng không quá 20 em/môn; thời lượng học mỗi buổi không quá 2 giờ đồng hồ, mỗi tuần không quá 2 buổi/môn.
- Ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh khối 12: Chỉ thực hiện từ bắt đầu học kì II và kết thúc trước thi tốt nghiệp ít nhất 10 ngày.
- Dạy thêm cho những học sinh có nguyện vọng củng cố, bổ sung kiến thức; ôn thi tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh lớp 12: Mỗi lớp không quá 40 em; Mỗi tuần không quá 2 buổi/môn, mỗi buổi không quá 2 giờ và chỉ tổ chức ngoài giờ học chính khóa của học sinh.
Điều 7. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
Dạy thêm, học thêm do các tổ chức ngoài nhà trường, các cơ sở giáo dục khác hoặc cá nhân thực hiện phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Nội dung chương trình: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Số lượng học sinh: Không quá 45 em/lớp 
- Thời lượng học trong tuần: Không quá 2 buổi/môn học; mỗi buổi học không quá 3 tiết.
- Thời gian học: Bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc trước 21 giờ cùng ngày: 
- Mỗi giáo viên trong biên chế nhà nước dạy thêm không quá 4 buổi/tuần
- Giáo viên dạy thêm phải có chương trình, nội dung, giáo án cụ thể cho từng lớp học, khóa học.
- Tại địa điểm dạy thêm, học thêm, giáo viên và học sinh phải có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự, an toàn giao thông; không để xe lấn chiếm lòng, lề đường gây ách tắc, cản trở giao thông; trong thời gian dạy, người dạy phải chịu trách nhiệm quản lý toàn diện học sinh.
Điều 8. Kinh phí cho việc dạy thêm, học thêm
- Đối với việc phụ đạo học sinh học lực yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi trong các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có học sinh phổ thông: Trích một phần kinh phí trong ngân sách chi cho dạy học và một phần kinh phí từ quỹ khuyến học - khuyến tài của nhà trường và các nhà tài trợ để thù lao cho giáo viên, không thu tiền của học sinh. Mức chi mỗi tiết dạy bằng lương cơ bản/số tiết tiêu chuẩn.
- Ôn tập xét tốt nghiệp lớp 9 và tốt nghiệp lớp 12: Kinh phí thu theo thoả thuận với phụ huynh để trả tiền bồi dưỡng cho giáo viên, mức chi mỗi tiết dạy tối đa không quá 150% lương cơ bản/số tiết tiêu chuẩn. 
- Các lớp củng cố kiến thức, ôn thi tuyển sinh: Thu theo thỏa thuận giữa người dạy và người học, mức thu không quá 10.000đ/buổi/học sinh.
- Trong quá trình thực hiện, nếu mức lương cơ bản tăng lên thì mức thu học phí được tính tăng lên theo tỉ lệ tương ứng.
Điều 9. Cơ sở vật chất
Có đủ cơ sở vật chất và lớp học bảo đảm yêu cầu theo quy định của Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/04/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về vệ sinh học đường”
Cơ sở vật chất lớp học phải có đủ diện tích trung bình từ 1,1m2 đến 1,25m2 cho một học sinh, bàn ghế đúng qui cách, phù hợp với người học, thoáng mát, đủ ánh sáng và các điều kiện trật tự an ninh, an toàn cháy nổ. Không mở lớp ở những nơi môi trường ô nhiễm gây nguy hiểm cho người học và người dạy.
Điều 10. Đội ngũ giáo viên
- Các cơ sở giáo dục, trường học, tổ chức đăng ký mở các lớp dạy thêm phải đủ đội ngũ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo điều lệ trường học của cấp học tương ứng.
- Cá nhân là giáo viên đương nhiệm đăng kí mở lớp dạy thêm phải có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo điều lệ trường học của cấp học tương ứng; không trong thời gian bị xử lý kỷ luật theo Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.
- Cá nhân là giáo viên không đương nhiệm: Khi mở lớp dạy thêm, giáo viên phải đạt trình độ chuẩn đào tạo theo cấp học tương ứng; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc mất quyền công dân.
- Các đối tượng là giáo viên có sức khỏe yếu hoặc bị các chứng bệnh khác ảnh hưởng đến quá trình dạy học thì không được mở các lớp dạy thêm.
Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền cấp và thu hồi giấy phép dạy thêm
1. Thủ tục:
Các trường học, tổ chức, cá nhân khi mở lớp dạy thêm phải có hồ sơ xin dạy thêm, có đủ các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ theo quy định này.
a) Hồ sơ :
- Đơn của cá nhân, tổ chức, các cơ sở xin mở lớp dạy thêm (mẫu đơn do Sở Giáo dục - Đào tạo cấp).
- Danh sách cán bộ, giáo viên dạy thêm.
- Văn bằng chứng chỉ của cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy tại cơ sở dạy thêm, học thêm. Các giấy tờ đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm.
Bản kế hoạch về dạy thêm, học thêm.
- Giấy khám sức khỏe (đối với giáo viên không đương nhiệm)
b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, quy định tại mục 2 điều 11
c) Thời gian giải quyết cấp giấy phép: Chậm nhất 15 ngày, sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ của cá nhân, tổ chức xin mở lớp dạy thêm, học thêm. 
d) Hiệu lực giấy phép: 
- Giấy phép dạy thêm cấp cho cá nhân có hiệu lực trong 02 năm và bị thu hồi khi vi phạm các qui định này.
- Giấy phép dạy thêm cấp cho các tổ chức, cơ sở có hiệu lực trong 03 năm và bị thu hồi khi vi phạm các qui định này.
2. Thẩm quyền cấp giấy phép và thu hồi giấy phép dạy thêm:
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép và thu hồi giấy phép dạy thêm cho tổ chức, cá nhân dạy thêm và luyện thi theo chương trình giáo dục trung học phổ thông, bao gồm cả tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của các trường đại học, cao đẳng. 
- Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã cấp giấy phép và thu hồi giấy phép dạy thêm cho tổ chức, cá nhân dạy thêm và luyện thi theo chương trình giáo dục trung học cơ sở, tiểu học.
3. Các trường hợp được miễn cấp giấy phép dạy thêm:
Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tổ chức các lớp phụ đạo cho học sinh có học lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi.
Điều 12. Quy định chi trả kinh phí quản lý, khấu hao tài sản và bồi dưỡng trực tiếp cho giáo viên.
1. Dạy thêm trong nhà trường:
- Chi quản lí: 7% (chi quản lý tại cơ sở 5 %; chi quản lý của cấp trên 2%)
- Chi trả tiền điện, nước, hao mòn tài sản: 8%
- Chi trả trực tiếp cho giáo viên dạy thêm: 85%
2. Các cơ sở, tổ chức mở lớp dạy thêm ngoài nhà trường:
- Chi quản lí: 7% (chi quản lý tại cơ sở 5%; chi quản lý của cấp trên 2%)
- Chi khấu hao cơ sở vật chất, điện nước: 13 %
- Chi trực tiếp cho người dạy: 80%
3. Đối với cá nhân mở lớp dạy thêm ngoài nhà trường:
- Chi quản lý: 2% (Quản lý trực tiếp 1%; quản lý của cấp trên 1%)
- Chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy: 98%
Chương IV
CÔNG TÁC QUẢN LÍ CHỈ ĐẠO
Điều 13. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã
1. Chịu trách nhiệm quản lý đối với hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo qui định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui định về dạy thêm, học thêm và qui định này.
2. Tổ chức kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn để xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm; định kỳ tổng kết và báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm với Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Quán triệt cho các cơ quan, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn nhận thức đúng yêu cầu khách quan và chính đáng của việc dạy thêm, học thêm.
Điều 14. Trách nhiệm của Sở Giáo dục - Đào tạo
1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu lực của qui định về dạy thêm, học thêm; phát hiện những biểu hiện tiêu cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.
2. Thẩm định, cấp giấy phép và thu hồi giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân mở các lớp dạy thêm theo thẩm quyền.
3. Công khai danh mục cơ sở tổ chức, cá nhân có giấy phép dạy thêm, bố trí tiếp dân tại trụ sở để nhân dân phản ánh việc dạy thêm, học thêm.
4. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo UBND tỉnh tình hình dạy thêm, học thêm.
Điều 15. Trách nhiệm của các Phòng Giáo dục - Đào tạo: 
1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu lực của qui định về dạy thêm, học thêm; phát hiện những biểu hiện tiêu cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.
2. Thẩm định, cấp giấy phép và thu hồi giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân mở các lớp dạy thêm theo thẩm quyền.
3. Công khai danh mục cơ sở tổ chức, cá nhân có giấy phép dạy thêm, học thêm, bố trí tiếp dân tại trụ sở để nhân dân phản ánh việc dạy thêm, học thêm.
4. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo UBND huyện và Sở Giáo dục - Đào tạo tình hình dạy thêm, học thêm.
Điều 16. Trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường và người đứng đầu của cơ sở giáo dục khác
1. Tổ chức và quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường; kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường của giáo viên, cán bộ, nhân viên do trường quản lý. 
2. Quản lý chặt chẽ về nội dung, chương trình, giáo án dạy thêm của giáo viên; Thực hiện đúng tiến độ qui định của phân phối chương trình; không cắt xén chương trình, nội dung dạy học đã được qui định để dành cho dạy thêm, học thêm.
3. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm các qui định về dạy thêm, học thêm; định kỳ hàng tháng, hàng quí, học kỳ, hàng năm báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm theo yêu cầu của cơ quan quản lý giáo dục.
Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan hữu quan
Công an, Thanh tra, các tổ chức, chính quyền địa phương xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo thanh tra, kiểm tra, quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ở địa bàn dân cư.
Điều 18. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm ngoài nhà trường
1. Thực hiện các qui định tại văn bản này và các qui định khác về hoạt động giáo dục. Trước khi thực hiện dạy thêm, người tổ chức dạy thêm phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép kế hoạch dạy thêm, nội dung dạy thêm, danh sách người học, danh sách người dạy.
2. Quản lý người học và tôn trọng quyền lợi của người học. Nếu tạm ngừng hoặc chấm dứt dạy thêm, phải báo cáo với cơ quan cấp giấy phép và thông báo công khai cho người học biết trước ít nhất là 30 ngày tính đến ngày tạm ngừng hoặc chấm dứt dạy thêm, hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện.
Chương V
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 19. Khen thưởng
Tổ chức, các nhân thực hiện tốt qui định về dạy thêm, học thêm và được các cơ quan quản lý giáo dục đánh giá có nhiều đóng góp trong việc nâng cao chất lượng giáo dục thì được khen thưởng theo qui định của pháp luật
Điều 20. Xử lý vi phạm
1. Tổ chức cá nhân vi phạm về dạy thêm, học thêm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định tại Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
2. Cán bộ, công chức, viên chức do nhà nước quản lý vi phạm qui định về dạy thêm, học thêm thì bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.
3. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm qui định về dạy thêm, học thêm, có hành vi lừa đảo hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái qui định, dẫn tới vi phạm các qui định về trật tự an toàn xã hội thì phải được xử lý thích đáng, bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật./.
